
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hanh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1A - TUẦN 7 (01/11/2021 - 05/11/2021)

THỨ TIẾT MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(0

1/
11

/2
02

1) 1 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Trò chơi An toàn - Nguy hiểm Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

2 Tiếng Anh Unit 2: What's this? - Lesson 1 Nguyễn Thị Ngọc Nga meet.google.com/sga-gpxq-ioz

3 Giáo dục thể chất Học động tác điều hòa Nguyễn Đức Tài

4 Tự nhiên xã hội Hoạt động ở trường em Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

3 
(0

2/
11

/2
02

1) 1 Tiếng Việt ao - eo (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

2 Tiếng Việt ao - eo (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

3 Toán Số 6 (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

4 Đạo đức Tự giác làm việc ở trường Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

4 
(0

3/
11

/2
02

1) 1 Tiếng Anh Unit 2: What's this? - Lesson 2 Nguyễn Thị Ngọc Nga meet.google.com/sga-gpxq-ioz

2 Tiếng Việt au - êu (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

3 Tiếng Việt au - êu (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

4 Toán Số 7 (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

5 
(0

4/
11

/2
02

1)

1
Nghệ thuật
(Âm nhạc)

4.Đọc nhạc: Son – Mi

5.Nhạc cụ:

–Thanh phách (gõ mặt phách, gõ sống phách). 

–Vận động: vỗ tay, vỗ chân phải, vỗ chân trái

–Thực hành đệm cho bài hát Múa đàn

Nguyễn Hoàng Phúc

2 Tiếng Việt â - âu (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

3 Tiếng Việt â - âu (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

4 Toán Số 7 (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

6 
(0

5/
11

/2
02

1)

1
Nghệ thuật
(Mĩ thuật) Cắt dán ngôi nhà từ hình cơ bản Vũ Thị Lan

2 Tiếng Việt iu - ưu (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

3 Tiếng Việt iu - ưu (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

4
Hoạt động 
trải nghiệm An toàn mỗi ngày Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hanh phúc

Quận 3, ngày  tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1B - TUẦN 7 (01/11/2021 - 05/11/2021)

THỨ TIẾT MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(0

1/
11

/2
02

1)

1 Hoạt động trải nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

2 Đạo đức Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

3 Tiếng Anh Unit 2: What's this? - Lesson 1 Nguyễn Thị Ngọc Nga 4316353526 608704 https://us04web.zoom.us/j/4316353526?
pwd=U21Fa2FwdWRGUFkva3g4Ly9tNG5Edz09

4 Giáo dục thể chất
Học động tác điều hòa

Nguyễn Đức Tài

3 
(0

2/
11

/2
02

1)

1 Tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

2 Tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

3 Toán Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

4 Tự nhiên xã hội Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

4 
(0

3/
11

/2
02

1)

1 Toán Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

2 Tiếng Anh Unit 2: What's this? - Lesson 2 Nguyễn Thị Ngọc Nga 4316353526 608704 https://us04web.zoom.us/j/4316353526?
pwd=U21Fa2FwdWRGUFkva3g4Ly9tNG5Edz09

3 Tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

4 Tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

5 
(0

4/
11

/2
02

1)

1 Toán Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

2 Nghệ thuật
(Âm nhạc)

4.Đọc nhạc: Son – Mi
5.Nhạc cụ:
–Thanh phách (gõ mặt phách, gõ sống phách). 
–Vận động: vỗ tay, vỗ chân phải, vỗ chân trái
–Thực hành đệm cho bài hát Múa đàn

Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

3 Tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

4 Tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

6 
(0

5/
11

/2
02

1)

1 Tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

2 Nghệ thuật
(Mĩ thuật) Cắt dán ngôi nhà từ hình cơ bản Vũ Thị Lan

3 Tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704

4 Hoạt động 
trải nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Dung 4316353526 608704
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hanh phúc

Quận 3, ngày  tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1C - TUẦN 7 (01/11/2021 - 05/11/2021)

THỨ TIẾT MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(0

1/
11

/2
02

1) 1 Hoạt động trải nghiệm SHDC: Trò chơi An toàn - Nguy hiểm Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

2 Đạo đức Tự giác làm việc ở trường Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

3
Nghệ thuật
(Âm nhạc)

4.Đọc nhạc: Son – Mi
5.Nhạc cụ:
–Thanh phách (gõ mặt phách, gõ sống phách). 
–Vận động: vỗ tay, vỗ chân phải, vỗ chân trái
–Thực hành đệm cho bài hát Múa đàn

Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

4 Tiếng Anh Unit 2: What's this? - Lesson 1 Nguyễn Thị Ngọc Nga meet.google.com/sga-gpxq-ioz

3 
(0

2/
11

/2
02

1) 1 Giáo dục thể chất Học động tác điều hòa Nguyễn Đức Tài

2 Tiếng Việt ao - eo (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

3 Tiếng Việt ao - eo (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

4 Toán Số 6 (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

4 
(0

3/
11

/2
02

1) 1 Tiếng Việt au - êu (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

2 Tiếng Việt au - êu (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

3 Tiếng Anh Unit 2: What's this? - Lesson 2 Nguyễn Thị Ngọc Nga meet.google.com/sga-gpxq-ioz

4 Toán Số 7 (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

5 
(0

4/
11

/2
02

1)

1 Tiếng Việt â - âu (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

2 Tiếng Việt â - âu (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

3 Tự nhiên xã hội Hoạt động ở trường em Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

4 Toán Số 7 (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

6 
(0

5/
11

/2
02

1)

1 Tiếng Việt iu - ưu (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

2 Tiếng Việt iu - ưu (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

3
Nghệ thuật
(Mĩ thuật) Cắt dán ngôi nhà từ hình cơ bản Vũ Thị Lan

4
Hoạt động 
trải nghiệm An toàn mỗi ngày Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn
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